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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Huỳnh Văn Phú. 

Các Thẩm phán:  Ông Phạm Quốc Bảo  

 Bà Nguyễn Thị Hoàng Trà 

- Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Thái Ngọc Nhật - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Nam. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: Bà 

Đoàn Thị T Mai - Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 146/2024/TLPT-HS ngày 14 tháng 6 năm 

2024 đối với bị cáo Nguyễn Thị H, do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị H đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 20/2024/HS-ST ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Tòa án nhân 

dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Thị H, sinh ngày 01/10/1961; tại thành phố Hội An, 

tỉnh Quảng Nam; nơi cư trú: Tổ 20, thôn Bầu Ốc, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh 

Quảng Nam; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn L (đã chết) và bà Nguyễn 

Thị P; có chồng Trương Đức T (đã chết) có 04 con (lớn nhất sinh năm 1980; nhỏ nhất 

sinh năm 1993); tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên 

tòa. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có 02 bị cáo khác không có kháng cáo và không bị 

kháng nghị.  

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị H: Ông Trương Đức Trung – Luật sư 

thuộc Công ty Luật TNHH MTV Hãng luật Thành Sen – thuộc Đoàn Luật sư Thành phố 

Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Thôn Lang Châu Nam, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh 

Quảng Nam. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng đầu tháng 09/2022, Nguyễn Thị H nảy sinh ý định mua bán số đề để thu 

lợi bất chính. Hằng ngày vào buổi chiều, Nguyễn Thị H chuẩn bị bút bi, tờ giấy lịch để 

ghi bán số đề, đồng thời thông báo với một số người hay chơi số đề về việc ghi số đề và 

địa điểm bán số đề tại nhà mình cho những người đến mua số trực tiếp. Ngoài ra, 

Nguyễn Thị H còn dùng điện thoại di động Nokia 105, màu đen, có số thuê bao 

0708.142.294 để nhận tin nhắn đánh số đề từ con gái là Trương Nguyễn Thị Ngọc Vỹ 

có số thuê bao 0905804460 được lưu trong danh bạ là “X” nhắn tin chuyển đến. Toàn 

bộ số tịch đề trên, Nguyễn Thị H tính toán xong rồi sử dụng điện thoại di động Nokia 
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105, màu đen, có số thuê bao 0708.142.294 nhắn tin chuyển lại cho một người đàn ông 

(không rõ tên, tuổi địa chỉ, ở phường Cẩm Châu, thành phố Hội An) có số điện thoại 

0766.625.485 được lưu trong danh bạ là “Ă” để hưởng tiền hoa H bằng 05% tổng số 

tiền số đề đã chuyển. Khi đã tính toán chung chi thắng thua kết quả trong ngày xong, 

Nguyễn Thị H xé bỏ hoặc đốt hết những giấy tờ liên quan đến việc mua bán số đề của 

ngày hôm đó. 

Việc mua bán số đề được thực hiện với cách thức và tỉ lệ thắng thua như sau: 

Người chơi (người mua số đề) chọn số tự nhiên có hai chữ số từ 00 đến 99 để cược cho 

giải tám (gọi là thượng) và hai chữ số tận cùng của giải đặc biệt (gọi là hạ), gọi là đánh 

thượng hạ, nếu trúng sẽ thắng số tiền với tỉ lệ 01:84 (cả đài miền Trung và miền Bắc); 

chọn số tự nhiên có hai chữ số từ 00 đến 99 để cược cho tất cả các giải, gọi là đánh bao 

18 lô, nếu trúng sẽ thắng số tiền với tỉ lệ 1:5 (đài miền Trung) và 1:3,3 (đài miền Bắc); 

chọn số tự nhiên có ba chữ số từ 000 đến 999 để cược cho tất cả các giải trừ giải tám, 

gọi là đánh bao lô 3 số, nếu trúng sẽ thắng số tiền với tỉ lệ 1:42 (đài miền Trung) và 

1:30 (đài miền Bắc); chọn số tự nhiên có ba chữ số từ 000 đến 999 để cược cho giải 

bảy, giải sáu, giải năm và giải đặc biệt của đài miền Trung, gọi là đánh bao 6 lô, nếu 

trúng sẽ thắng số tiền với tỉ lệ 1:100; chọn số tự nhiên có ba chữ số từ 000 đến 999 để 

cược cho giải đặc biệt, gọi là đánh độc đắc, nếu trúng sẽ thắng số tiền với tỉ lệ 1:600 (cả 

đài miền Trung và miền Bắc); chọn hai số có hai chữ số từ 00 đến 99 để cược cho hai 

chữ số tận cùng của tất cả các giải ở đài miền Bắc, gọi là đánh xiên 2, nếu đồng thời 

xuất hiện cả hai số thì trúng và thắng số tiền với tỉ lệ 1:13, tương tự đánh xiên 3 với tỉ lệ 

thắng 1:50. 

Việc đánh bạc được thể hiện cụ thể như sau: 

* Vào ngày 04/10/2022, Nguyễn Thị H nhận tịch đề của con gái là Trương 

Nguyễn Thị Ngọc Vỹ chuyển qua gồm: 

- Đài miền Trung: số tiền đánh bạc là 7.470.000đ (Bảy triệu bốn trăm bốn mươi 

bảy ngàn đồng); trúng thưởng 8.950.000đ (Tám triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng). 

Tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung là: 16.420.000đ (Mười sáu triệu bốn trăm hai 

mươi ngàn đồng). 

- Đài miền Bắc: số tiền đánh bạc là 8.100.000đ (Tám triệu một trăm ngàn đồng); 

trúng thưởng 9.500.000đ (Chín triệu năm trăm ngàn đồng). Tổng số tiền đánh bạc đài 

miền Bắc là: 17.600.000đ (Mười bảy triệu sáu trăm ngàn đồng). 

Tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong ngày 10/4/2022 là 34.020.000 đồng 

* Vào ngày 05/10/2022, Nguyễn Thị H ghi số đề trực tiếp từ người chơi tại nhà 

và nhận tịch đề con gái là Trương Nguyễn Thị Ngọc Vỹ chuyển cho H gồm: 

- Đài miền Trung:  

+ Tịch đề ghi trực tiếp: số tiền đánh bạc là 10.320.000đ (Mười triệu ba trăm hai 

mươi ngàn đồng); trúng thưởng 1.800.000đ (Một triệu tám trăm ngàn đồng). Tổng số 

tiền đánh bạc đài miền Trung là: 12.120.000đ (Mười hai triệu một trăm hai mươi ngàn 

đồng). 

+ Tịch đề Vỹ chuyển sang: số tiền đánh bạc là 6.300.000đ (Sáu triệu ba trăm 

ngàn đồng); trúng thưởng 9.800.000đ (Chín triệu tám trăm ngàn đồng). Tổng số tiền 

đánh bạc đài miền Trung là: 16.100.000đ (Mười sáu triệu một trăm ngàn đồng). 

Tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung là: 28.220.000đ (Hai mươi tám triệu hai 

trăm hai mươi ngàn đồng). 

- Đài miền Bắc:  
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+ Tịch đề ghi trực tiếp: số tiền đánh bạc là 1.450.000 đồng (Một triệu, bốn trăm, 

năm mươi nghìn đồng).  

+ Tịch đề Vỹ chuyển sang: số tiền đánh bạc là 4.500.000 đồng (Bốn triệu, năm 

trăm nghìn đồng).   

Tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc là: 5.950.000đ (Năm triệu chín trăm năm 

mươi ngàn đồng).  

Thời điểm bị phát hiện, đài miền Bắc chưa có kết quả nên không tính trúng 

thưởng. 

Tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong ngày 05/10/2022 là: 34.170.000 đồng 

Với nội dung vụ án như trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 20/2024/HS-ST ngày 

10/5/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. 

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt Nguyễn Thị H 01 (Một) năm 

tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định hình phạt đối với các bị cáo khác trong 

vụ án, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 22/5/2024, bị cáo Nguyễn Thị H có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phát 

biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị 

H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ và đúng pháp luật. Đồng 

thời, đã xem xét áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để làm căn 

cứ xử phạt bị cáo 01 năm tù là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của 

bị cáo.  

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo cung cấp tài liệu, chứng cứ mới sau: 03 Giấy khen 

của UBMTTQVN xã Cẩm Hà (thành phố Hội An) tặng; Giấy xác nhận hoàn cảnh gia 

đình khó khăn; biên lai thu tiền truy thu nộp NSNN theo bản án sơ thẩm 42.034.000 

đồng; bảng kê chi phí điều trị bệnh. Tuy nhiên, hình phạt mà Toà án cấp sơ thẩm đã áp 

dụng đối với bị cáo là phù hợp với tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, do 

đó, đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm về hình phạt đối với bị 

cáo Nguyễn Thị H. 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị H trình bày ý kiến: Thống nhất với tội 

danh và điều luật Toà án cấp sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo cũng như luận tội của đại 

diện Viện kiểm sát tại phiên toà. Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử xét nhân thân của 

bị cáo. Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội, có nhiều 

thành tích được UBMTTQVN xã Cẩm Hà, thành phố Hội An tặng giấy khen, hoàn cảnh 

gia đình khó khăn, đã tự nguyện nộp số tiền truy thu, bị cáo chỉ là vai trò giúp sức. Do 

đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 

định tại điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo và cho bị cáo được hưởng án treo. 

Bị cáo không tranh luận, xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị H có đơn kháng cáo theo đúng quy 

định tại các Điều 331, 332 và 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên kháng cáo của bị cáo 

là hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị H đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội như Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết. 

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, lời khai của 

các bị cáo khác trong vụ án, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các 

tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Hội đồng xét 

xử phúc thẩm có đủ cơ sở kết luận nội dung vụ án nêu trên là đúng với thực tế khách 

quan. Vào ngày 04/10/2022 và 05/10/2022, Nguyễn Thị H, đã có hành vi tổ chức đánh 

bạc và đánh bạc bằng hình thức số đề. 

Nguyễn Thị H đã có hành vi tổ chức đánh bạc với hình thức ghi số đề ngày 

04/10/2023 đài miền Trung với số tiền là 16.420.000 đồng, đài miền Bắc là 17.600.000 

đồng, tổng cộng là 34.020.000 đồng; tiền hoa H nhận được là 750.000 đồng. Ngày 

05/10/2022, đánh bạc đài miền Trung với số tiền là 28.220.000 đồng và đài miền Bắc 

với số tiền đánh bạc là 5.950.000 đồng, tổng cộng là 34.170.000 đồng. 

Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2024/HS-ST ngày 10/5/2024 của Tòa án 

nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã kết án bị cáo Nguyễn Thị H về tội “Tổ 

chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng pháp luật. 
[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thị H, thì thấy: Tòa 

án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất của vụ án, mức độ và hậu quả do hành vi 

phạm tội của bị cáo gây ra; đã áp dụng đầy đủ tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2017). Toà án cấp sơ thẩm không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo là thiếu sót 

vì bị cáo tổ chức đánh bạc trong hai ngày, mỗi ngày có tổng số tiền tổ chức đánh bạc 

trên 20.000.000 đồng, đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”. Tuy nhiên, hình phạt 

mà Toà án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 01 năm tù là phù hợp với tính 

chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Toà án cấp sơ thẩm cần rút 

kinh nghiệm đối với trường hợp này. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo cung cấp tài liệu, chứng cứ mới sau: 03 Giấy khen 

của UBMTTQVN xã Cẩm Hà, thành phố Hội An tặng; Giấy xác nhận hoàn cảnh gia 

đình khó khăn; biên lai thu tiền truy thu nộp NSNN theo bản án sơ thẩm 42.034.000 

đồng; bảng kê chi phí điều trị bệnh. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, hình phạt mà Toà án cấp sơ 

thẩm đã áp dụng đối với bị cáo là phù hợp với tính chất và mức độ hành vi phạm tội của 

bị cáo, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt theo như đề nghị của Kiểm sát viên. 

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo là người cao tuổi nên được miễn án phí 

hình sự phúc thẩm theo quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

[5] Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị H, giữ nguyên Bản án hình 

sự sơ thẩm số: 20/2024/HS-ST ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành 

phố Hội An, tỉnh Quảng Nam về hình phạt. 

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 01 (Một) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.  

2. Bị cáo Nguyễn Thị H được miễn toàn bộ án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (11/9/2024). 

 
 
Nơi nhận: 
- Các cơ quan tiến hành tố tụng; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Phòng PV06 Công an tỉnh Quảng Nam; 

- Phòng HSNV Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu Tòa Hình sự. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 Huỳnh Văn Phú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 

Các Thẩm phán 

 

 

 

 

 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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